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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
Năm học 2025 – 2026

Căn cứ Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành chương trình giáo dục phổ thông;
Căn cứ Quyết định số 3348/QĐ-UBND, ngày 19/8/2025 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2025 – 2026 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Trường THCS Lê Ích Mộc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2025-2026 cụ thể như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Bối cảnh bên ngoài
1.1. Thời cơ
Đảng và Nhà nước có chủ trương rõ ràng về việc chỉ đạo thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT thông qua Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT.
Toàn thể các Bộ, Ban, Ngành đều hiểu được sự cần thiết phải thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông để thay đổi vận mệnh và sự phát triển của quốc gia. Các Bộ đã có những phối hợp để có văn bản hướng dẫn các địa phương thực hiện các điều kiện như xây dựng cơ sở vật chất (CSVC), trang thiết bị dạy học; chế độ tiền lương cho giáo viên, chế độ học sinh vùng khó khăn, người dân tộc.
Chương trình (CT) giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 là chương trình mở, tăng tính chủ động cho nhà trường.
Sự phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin (CNTT) 4.0 và sự tuyên truyền của các cấp và nhà trường nên xã hội và phụ huynh học sinh (PHHS) nắm bắt được những lộ trình và các điều kiện cần có để đáp ứng thực hiện đổi mới CT GDPT.
Sự chuyển mình của đất nước với sự vận hành của chính quyền 2 cấp, tăng cường sự quan tâm đến phát triển giáo dục tại địa phương, đảm bảo an ninh trật tự trường học, giáo dục an toàn giao thông (ATGT), các hoạt động ngoại khóa - trải nghiệm…hướng tới xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa.
1.2. Thách thức
Do sự vận hành của chính quyền 2 cấp còn mới, nên cần nhiều thời gian để thích nghi với sự thay đổi.
Một bộ phận học sinh còn ham chơi, chưa có ý thức học tập tốt. 
Một số phụ huynh học sinh còn bận công việc nên  chưa thường xuyên phối hợp với nhà trường giáo dục hoc sinh.
2. Bối cảnh bên trong
2.1. Điểm mạnh của nhà trường
a) Truyền thống nhà trường
Trường có bề dày truyền thống xây dựng và phát triển, học sinh giỏi cấp huyện, cấp thành phố hàng năm luôn dẫn đầu trong toàn huyện; nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi cấp quốc gia (huy chương vàng, bạc, đồng kỳ thi Toán, tiếng Anh qua mạng Internet); tỉ lệ học sinh TN THCS thi đỗ vào các trường THPT trên địa bàn huyện luôn đạt trên 85%; nhiều năm liền trường dạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; được nhận nhiều bằng khen của các cấp, là địa chỉ tin cậy của học sinh và phụ huynh trên địa bàn phường Thủy Nguyên và các phường lân cận. 
b) Nguồn lực
Cơ sở vật chất nhà trường đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho hoạt động dạy học: mỗi lớp/phòng (bàn ghế, máy chiếu), sân chơi sân tập, nhà tập đa năng đảm bảo học chính khóa và ngoại khóa,... Nhà trường đã được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2 và kiểm định chất lượng mức độ 3 vào năm 2021.
c) Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý
Tổng số CB,GV,NV: 62 người, trong đó CBQL: 03; GV: 56; NV: 3. Trình độ chuyên môn của CBQL và giáo viên đều đạt 100% chuẩn và trên chuẩn.
Cơ cấu, phân bổ đội ngũ giáo viên cho các môn học tương đối đảm bảo cho việc dạy học trong nhà trường.
100% CB,GV đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, tâm huyết với học sinh.
d) Học sinh
Tổng số học sinh 1696 em/36 lớp, học sinh nhà trường có truyền thống chăm ngoan, hiếu học, tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường và đa số học sinh có năng lực, phẩm chất tốt.
2.2. Điểm yếu
a) Nguồn lực
Một số phòng học bàn, ghế học sinh, cửa ra vào và cửa sổ đã xuống cấp. Kinh phí hoạt động hàng năm chủ yếu là từ ngân sách nhà nước cấp và cơ bản là dùng để chi lương cho giáo viên, kinh phí chi khác rất hạn chế nên việc mua sắm và trang bị trang thiết bị để đáp ứng chương trình GDPT năm 2018 còn gặp nhiều khó khăn.
Hệ thống máy vi tính của trường không đủ để đáp ứng nhu cầu của việc dạy học môn tin học.
b) Đội ngũ giáo viên
Thừa thiếu cục bộ, trình độ chuyên môn chưa đồng đều. Trình độ giáo viên trên chuẩn còn hạn chế.
c) Học sinh.
Năng lực tiếp thu không đồng đều. Hoàn cảnh gia đình của một số em còn khó khăn, thiếu sự quan tâm của phụ học sinh đến việc học của các con.
Một số ít học sinh còn ham chơi, chưa chú trọng việc học tập.
3. Định hướng xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường
3.1. Quy mô số lớp, số học sinh toàn trường năm học 2025 – 2026

	TT
	Số lớp
	Số học sinh
	Ghi chú

	Khối 6
	8
	403
	Tuyển 100% số HS lớp 5 trên địa bàn hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6.

	Khối 7
	9
	416
	

	Khối 8
	11
	498
	

	Khối 9
	8
	379
	

	Cộng
	36
	1696
	


3.2. Cán bộ giáo viên nhân viên:
	TT
	Số lượng
	Trình độ đào tạo
	Đảng viên

	
	Tổng
	Nam
	Nữ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Tổng
	Nam
	Nữ

	BGH
	3
	1
	2
	2
	1
	3
	1
	2

	GV đứng lớp
	56
	14
	42
	2
	54
	48
	13
	31

	NVPV
	3
	0
	3
	0
	3
	2
	0
	2

	Tổng
	62
	15
	47
	4
	58
	53
	14
	39


3.3. Bố trí phòng học, phòng bộ môn và các phòng chức năng
	TT
	Phòng học
	Phòng bộ môn
	Phòng chức năng
	Ghi chú

	Số lượng
	36
	05
	4
	


3.4. Định hướng thực hiện chương trình dạy học:
Thực hiện CT GDPT năm 2018 trong toàn trường (Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018). Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày với thời lượng 9 buổi/ tuần (Từ thứ 2 đến thứ 5: sáng 4 tiết, chiều 3 tiết- Thứ 6 học buổi sáng 5 tiết). Các buổi sáng bố trí dạy các bộ môn Toán, Văn, Anh, KHTN, KHXH, CN, GDCD,  Nhà trường liên kết với các trung tâm ngoại ngữ để dạy câu lạc bộ tiếng anh với yếu tố nước ngoài cho học sinh có nhu cầu đăng ký học từ 1-2 tiết/tuần, triển khai câu lạc bộ Stem với các lớp có nhu cầu. 
3.5. Định hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, hoạt động ngoài giờ lên lớp:
* Thực hiện hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 105 tiết theo phân phối chương trình nhà trường đã xây dựng dưới các hình thức: sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt theo chủ đề.
- Các tiết dạy dưới hình thức sinh hoạt lớp được thực hiện độc lập tại các lớp.
- Các tiết sinh hoạt chủ đề được bố trí trong giờ học trên lớp và đi trải nghiệm thực tế theo khối ( 7-8 tiết/ năm)
- Các tiết sinh hoạt dưới cờ: khối 9 bố trí sinh hoạt riêng lớp. Khối 6,7,8 bố trí sinh hoạt tập trung theo khối
Các giờ học hoạt động trải nghiệm cơ bản được bố trí vào học buổi 2 là buổi chiều.
* Dự kiến các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, các chuyên đề được tổ chức dưới hình thức sinh hoạt tập thể, ngoại khóa, chủ đề dạy học:

	Thời gian
	Nội dung

	Hình thức
Địa điểm
	Người thực hiện, lực lượng tham gia

	Tháng 9
	· - Khai giảng năm học
· - Chuyên đề: Sử dụng mạng xã hội an toàn và hiệu quả
· - Chuyên đề: An toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường
· 
	 Học sinh toàn trường tham dự tại sân trường
	- BGH, TPT, GV
- Đội công an giao thông phường.
- HS toàn trường, 
- GVCN.
- PHHS

	Tháng 10
	-Tổ chức vui  Tết Trung thu
· 

	·  Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh toàn trường
	-GV, HS toàn trường

	Tháng 11
	· - Hoạt ộng trải nghiệm theo chủ đề: Bảo vệ môi trường và quảng bá cảnh quan đất nước (K9). 
·  Chuyên đề Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
 
· HĐTN ngoại khoá theo chủ đề  sống hòa hợp trong cộng đồng và thiên nhiên (K7)
	· Trải nghiệm tại khu di tích (Đền Lê Ích Mộc, Chu Văn An. Khu trải nghiệm Phù Đổng Park)
· Tổ chức liên hoan văn nghệ, thi viết báo tường
·  Trải nghiệm tại Đền Lê Ích Mộc, Chu Văn An. Khu trải nghiệm Phù Đổng Park …
	- HS khối 9- BGH, TPT, GV, HS

- HS khối 7

	Tháng 12
	-Chuyên đề: Truyền thống Quân đội NDVN.
- Chuyên đề: an toàn giao thông. PCCC, phòng chống tệ nạn xã hội.
	-Tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh toàn trường tham gia
	- BGH, TPT, GV, HS


	Tháng 1+2
	- Chuyên đề Đội “ Xuân yêu thương”
- Tặng quà cho học sinh nghèo nhân dịp Tết Nguyên Đán
	- Đoàn đội tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh toàn trường
	- TPT, GVCN, HS toàn trường


	Tháng 3
	- Kỷ niệm 8/3, 26/3: Tổ chức chuyên đề “Giáo dục giới tính, Phòng chống xâm hại trẻ em”
- Hoạt động trải nghiệm theo chủ đề: Truyền thông bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai(K8)
- Hoạt động trải nghiệm theon chủ đề xây dựng cộng đồng văn minh thân thiện - khối 6
	-Đoàn đội tổ chức hoạt động tập thể 
· Tham gia hoạt động trải nghiệm truyền thông về bảo vệ môi trường: Đền Trần-Núi Ngăm- K8
- Trải nghiệm thực tế tại khu du lịch sinh thái Happy Land, Hoành Bồ, Quảng Ninh- K6
	- HS toàn trường tham gia

- Học sinh khối 6,8

	Tháng 4
	Chuyên đề phòng chống đuối nước, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
	- Hoạt động toàn trường
	-BGH, GV, HS toàn trường

	Tháng 5
	- Tổng kết năm học
	- HĐ tập thể toàn trường
	-BGH, GV, HS toàn trường


3.6. Định hướng thực hiện nội dung giáo dục địa phương:
- Tổ chức dạy học chương trình giáo dục địa phương 1 tiết/tuần tại tất cả các khối lớp.
- Hình thức tổ chức dạy học: Dạy học trên lớp, dạy học trải nghiệm.
- Nội dung: Dạy những vấn đề cơ bản về văn hóa, lịch sử, địa lý, kinh tế, xã hội, môi trường của địa phương.
Tài liệu dạy học: Sử dụng tài liệu của thành phố Hải Phòng biên soạn.
3.7. Định hướng thực hiện nội dung giáo dục thể chất, y tế học đường:
* Công tác giáo dục thể chất:
- Tổ chức dạy học chương trình giáo dục thể chất ở các khối lớp 2 tiết/ tuần /lớp đối với tất cả các khối.
- Giáo viên đảm bảo dạy nghiêm túc các nội dung trong chương trình
- Tích cực tổ chức các câu lạc bộ TDTT cho học sinh tham gia.
* Công tác y tế học đường:
- Có đầy đủ hồ sơ theo dõi sức khỏe cho học sinh. Chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu  cho học sinh.
- Tổ chức khám bệnh đầu năm cho học sinh
- Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch của các cấp. 
II. MỤC TIÊU GIÁO DỤC CỦA NHÀ TRƯỜNG
1. Mục tiêu chung
Thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục trung học cơ sở; thực hiện tốt mục tiêu phòng chống dịch bệnh, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện tốt quyền tự chủ nhà trường trong việc thực hiện KHGD trên khung chương trình giáo dục 35 tuần của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, thực hiện thường xuyên và hiệu quả các phương pháp, hình thức, kĩ thuật dạy học tích cực,tăng cường đổi mới PPDH, và kiểm tra đánh gía theo phẩm chất năng lực người học. Triển khai giáo dục STEM, đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, tập trung ưu tiên cho việc triển khai thực hiện đối với lớp 9.
Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ CB, GV, đẩy mạnh việc đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Tập trung nâng cao chất lượng đại trà và chất lượng mũi nhọn. Trường học là địa chỉ tin cậy của học sinh và phụ huynh, xứng đáng là ngôi trường đứng đầu huyện về mọi mặt.
Thực hiện nghiêm nền nếp, kỷ cương, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên; giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử và sức khỏe cho học sinh trong trường, bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
Xây dựng môi trường giáo dục chuyên nghiệp theo mô hình: “Trường học tiên tiến”, chất lượng, cảnh quan trường học đẹp, luôn khẳng dịnh đứng đầu về chất lượng giáo dục của cấp THCS huyện Thủy Nguyên.
2. Mục tiêu cụ thể
- Đảm bảo 100% học sinh trong độ tuổi ra lớp, không có học sinh bỏ học.
[bookmark: _Hlk209172854]2.1. Kết quả xếp loại 2 mặt giáo dục:
	Khối

	Số
học
sinh
	Kết quả rèn luyện
	Kết quả học tập

	
	
	Tốt
	Khá
	Tốt
	Khá
	Đạt
	CĐ

	
	
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%
	SL
	TL%

	6
	403
	400
	99,3%
	3
	0,7%
	202
	50,1%
	146
	36,2%
	52
	12,9%
	3
	0,8%

	7
	416
	409
	98,3%
	7
	1,7%
	210
	50,5%
	151
	36,3%
	53
	12,7%
	2
	0,5%

	8
	498
	488
	98,0%
	10
	2,0%
	250
	50,2%
	179
	35,9%
	65
	13,1%
	4
	0,8%

	9
	379
	377
	99,5%
	2
	0,5%
	190
	50,1%
	144
	38,0%
	45
	11,9%
	0
	0,0%

	Toàn trường
	1696
	1674
	98,7%
	22
	1,3%
	852
	50,2%
	620
	36,6%
	215
	12,7%
	9
	0,5%


	2.2.  Học sinh giỏi 
- Cấp trường: 
- Cấp thành phố: Số lượng 25 giải.
- HSG cấp quốc gia, quốc tế ( các giải qua mạng): 25 giải
* Tuyển sinh vào lớp 10 THPT:
- Tỷ lệ học sinh dự thi:  350/377 = 92,8%
- Tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường THPT hệ quốc lập: 322/350 = 92% trong tổng số học sinh khối 9 dự thi (85,4% tổng số học sinh).
2.3. Chỉ tiêu thi đua:
* Danh hiệu thi đua tập thể: Tập thể lao động xuất sắc.
* Danh hiệu thi đua cá nhân:  CSTĐ CS: 12 đ/c; LĐTT: 50  đ/c.
III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG
1. Hoạt động chính khóa: số tiết giảng dạy của các bộ môn
1.1. Khối 6
- Học kỳ I
	Môn /Tuần
	Tuần
	Tổng thời 
lượng/
môn

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	KHTN
	M. Đầu
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	
	Hóa
	 
	
	 
	 
	3
	4
	4
	1
	4
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21

	
	Lý
	 
	4
	4
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	4
	37

	
	Sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	7

	
	Ôn tâp KTDG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDTC
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Lịch sử
 và Địa lý
	Địa lý
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	27

	
	Lịch sử
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	27

	Nghệ
 thuật
	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDĐP
	Sử
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9

	
	Văn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	
	Địa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	
	Gdcd
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Âm nhạc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	HĐTN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	Tổng số 
tiết trong tuần
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	522

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


- Học kỳ II
	Môn /Tuần
	Tuần
	Tổng thời 
lượng
/môn

	
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	 
	

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	68

	KHTN
	M. Đầu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	4
	4
	 
	35

	
	Sinh
	4
	4
	4
	4
	4
	1
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	30

	
	Ôn tâp KTDG
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	17

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	17

	GDTC
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	34

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	68

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	51

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	17

	Lịch sử
 và Địa lý
	Địa lý
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	 
	26

	
	Lịch sử
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	 
	25

	Nghệ 
thuật
	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	17

	
	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	17

	GDĐP
	Sử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Văn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Địa
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	
	Gdcd
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	9

	
	Âm nhạc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	HĐTN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	7
	3
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	 
	51

	Tổng số
 tiết trong tuần
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	33
	29
	29
	29
	29
	29
	27
	27
	0
	493

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	














1.2.  Khối 7
- Học kỳ I
	Môn /Tuần
	Tuần
	Tổng thời 
lượng/
môn

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	KHTN
	M. Đầu
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	
	Hóa
	 
	2
	4
	4
	4
	4
	3
	2
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28

	
	Lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	4
	31

	
	Sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Ôn tâp KTDG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	7

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDTC
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Lịch sử
 và Địa lý
	Địa lý
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	27

	
	Lịch sử
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	27

	Nghệ 
thuật
	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDĐP
	Sử
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9

	
	Văn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	
	Địa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Gdcd
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	
	Âm nhạc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	HĐTN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	7
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	58

	Tổng số 
tiết trong tuần
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	33
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	526

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
















- Học kỳ II


	Môn /Tuần
	Tuần
	Tổng thời 
lượng/
môn

	
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	 
	

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	68

	KHTN
	M. Đầu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Lý
	4
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	
	Sinh
	 
	 
	4
	4
	3
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	4
	4
	 
	53

	
	Ôn tâp KTDG
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	7

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	17

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	17

	GDTC
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	34

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	68

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	51

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	17

	Lịch sử
 và Địa lý
	Địa lý
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	 
	25

	
	Lịch sử
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	 
	26

	Nghệ
 thuật
	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	17

	
	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	17

	GDĐP
	Sử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Văn
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	
	Địa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	5

	
	Gdcd
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	HĐTN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	 
	47

	Tổng số 
tiết trong tuần
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	27
	27
	0
	489

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	














1.3. Khối 8
- Học kỳ I
	Môn /Tuần
	Tuần
	Tổng thời 
lượng/
môn

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	KHTN
	M. Đầu
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	
	Hóa
	1
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	1
	4
	4
	4
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40

	
	Lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	4
	4
	4
	4
	 
	4
	22

	
	Sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Ôn tâp KTDG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	7

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDTC
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	72

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	Lịch sử
 và Địa lý
	Địa lý
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	27

	
	Lịch sử
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	27

	Nghệ 
thuật
	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDĐP
	Sử
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	13

	
	Văn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Địa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Gdcd
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1

	
	Âm nhạc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	 
	4

	HĐTN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	54

	Tổng số 
tiết trong tuần
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	522

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	














-  Học kỳ II
	Môn /Tuần
	Tuần
	Tổng thời 
lượng/
môn

	
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	 
	

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	68

	KHTN
	M. Đầu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Lý
	4
	4
	4
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17

	
	Sinh
	 
	 
	 
	 
	2
	2
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	4
	4
	 
	44

	
	Ôn tâp KTDG
	 
	 
	 
	 
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	7

	Công nghệ
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	34

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	17

	GDTC
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	 
	34

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	68

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	51

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	17

	Lịch sử
 và Địa lý
	Địa lý
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	 
	25

	
	Lịch sử
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	 
	26

	Nghệ 
thuật
	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	17

	
	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	17

	GDĐP
	Sử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Văn
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	
	Địa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	5

	
	Gdcd
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2

	
	Âm nhạc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	 
	GDTC
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	HĐTN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	7
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	1
	1
	 
	51

	Tổng số 
tiết trong tuần
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	34
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	28
	28
	0
	510

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	














1.4. Khối 9
- Học kỳ I

	Môn /Tuần
	Tuần
	Tổng 
thời 
lượng/
môn

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	6
	4
	74

	KHTN
	M. Đầu
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	
	Hóa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	4
	4
	4
	2
	4
	4
	25

	
	Lý
	1
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	1
	4
	4
	4
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39

	
	Sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Ôn tâp 
KTDG
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	7

	Công nghệ
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	19

	GDTC
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	36

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	6
	4
	74

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	55

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	19

	Lịch sử
 và Địa lý
	Địa lý
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	2
	1
	1
	28

	
	Lịch sử
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	3
	2
	2
	28

	Nghệ 
thuật
	Âm 
nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	
	Mĩ 
thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	18

	GDĐP
	Sử
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	19

	
	Văn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Địa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Gdcd
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Âm 
nhạc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	HĐTN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	9
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	60

	Tổng số tiết
trong tuần
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	36
	30
	30
	30
	30
	30
	36
	36
	30
	558

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	











- Học kỳ II
	Môn /Tuần
	Tuần
	Tổng thời 
lượng/
môn

	
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	

	Toán
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	6
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	0
	66

	KHTN
	M. Đầu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Hóa
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24

	
	Lý
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Sinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	4
	4
	4
	4
	4
	 
	4
	4
	4
	 
	35

	
	Ôn tâp KTDG
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	7

	Công nghệ
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	16

	Tin học
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	16

	GDTC
	 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	4
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	0
	34

	Ngữ văn
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	6
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	0
	66

	Tiếng Anh
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	1
	50

	GDCD
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	16

	Lịch sử
 và Địa lý
	Địa lý
	1
	1
	1
	1
	2
	3
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	1
	1
	0
	26

	
	Lịch sử
	2
	2
	2
	2
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	2
	1
	0
	23

	Nghệ
 thuật
	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	17

	
	Mĩ thuật
	1
	1
	1
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	17

	GDĐP
	Sử
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Văn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Địa
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0

	
	Gdcd
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0
	8

	
	Âm nhạc
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8

	HĐTN
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	 
	 
	45

	Tổng số tiết 
trong tuần
	29
	29
	29
	29
	29
	35
	36
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	29
	25
	1
	474

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



2. Bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu kém
2.1. Bồi dưỡng học sinh giỏi
Tháng 8/2025 nhà trường tổ chức thành lập đội tuyển bồi dưỡng HSG khối 8 (Toán bằng tiếng Anh), khối 9 tham gia dự thi cấp thành phố và khối 6,7,8 tham gia thi HSG cấp trường.
Khối lớp 6, 7,8 với ba bộ môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và môn giải toán bằng tiếng Anh đối với khối 8. Khối 9 với các bộ môn: Ngữ văn, Toán, tiếng Anh, KHTN, KHXH, Tin học, Công nghệ. 
Phân công các đồng chí giáo viên có năng lực phụ trách ôn luyện các đội tuyển. Tổ chức bồi dưỡng cho học sinh giỏi có nguyện vọng đăng ký học 2tiết/tuần/môn, được bố trí các buổi chiều hoặc sáng thứ 7.
2.2. Bôi dưỡng học sinh yếu kém
- Yêu cầu giáo viên lập danh sách đối với ba môn Toán, Tiếng anh, Ngữ văn trên cơ sở đó Phó Hiệu trưởng phân công giáo viên có khả năng và kiên trì, nhiệt tình phụ trách bồi dưỡng kiến thức cho học sinh các khối 6,7,8,9. Mỗi môn 2 tiết/tuần (trong trường hợp bố trí được đội ngũ GV giảng dạy).
- Các môn khác có HS yếu sẽ phụ đạo ngay trong giờ dạy.
3. Hoạt động ngoại khóa
- Tổ chức tìm hiểu về các ngày truyền thống của nhà trường, các ngày lễ dành cho thầy cô, cha mẹ.
- Các chương trình trải nghiệm, nói chuyện chuyên đề, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao.
- Tổ chức cho học sinh tham gia trải nghiệm thực tế tại nơi có ý nghĩa, giao lưu với đơn vị trường khác…
- Cho học sinh trải nghiệm về vệ sinh môi trường, sử dụng nhà vệ sinh đúng cách, phân loại rác thải đúng quy định.
4. Câu lạc bộ ngoại khóa
4.1. Câu lạc bộ tiếng Nhật, tiếng Anh, STEM.
- Mỗi tháng tổ chức cho học sinh sinh hoạt 01 lần.
- Nội dung, hình thức do nhóm bộ môn tiếng Anh và tổ KHTN tham mưu.
4.2. Câu lạc bộ thể thao.
- Tổ chức câu lạc bộ bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền
+ Hình thức tổ chức: Học sinh luyện tập vào các buổi chiều trong tuần sau giờ học.
+ Tổ chức đá bóng giao hữu giữa các lớp.
+ Tổ chức giải bóng đá học sinh vào tháng 3.
5. Tổ chức hoạt động bán trú
- Tổ chức học sinh, PHHS viết đơn đăng ký ăn bán trú
- Xây dựng kế hoạch, phân công phòng ăn, ngủ cho học sinh; phân công giáo viên trông trưa và các bộ phận liên quan
- Tổ chức ký hợp đồng với Công ty cung cấp suất ăn cho học sinh đảm bảo công tác VSATTP.
IV. KẾ HOẠCH TỔNG HỢP CỦA NĂM HỌC 2025 – 2026
1. Thời gian thực hiện: 35 tuần
-Tựu trường: Ngày 25/8/2025 (Đối với lớp 9) và ngày 29/8/2025 (đối với các lớp 6,7,8).
- Học kỳ I: Từ ngày 08/9/2025 -> 09/01/2026
- Học kỳ II: Từ ngày 12/01/2026 -> 22/5/2026
- Kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2026.
- Hoàn thành xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2026
- Tuyển sinh lớp 10 hoàn thành trước 31/7/2026

	Tuần TH CT
	Thời gian
	Những hoạt động lớn

	HỌC KỲ I

	1
	Từ 8/9 đến 13/9
	Học theo TKB chính thức
Tổ chức chuyên đề: “Sử dụng mạng xã hội an toàn và hiệu quả” và chuyên đề: “An toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường”

	2
	Từ 15/9 đến 20/9
	Học theo TKB chính thức

	3
	Từ 22/9 đến 27/9
	Học theo TKB chính thức

	4
	Từ 29/9 đến 4/10
	Học theo TKB chính thức

	5
	Từ 6/10 đến 11/10
	Học theo TKB chính thức
Tổ chức chuyên đề: “Vui tết trung thu”

	6
	Từ 13/10 đến 18/10
	Học theo TKB chính thức

	7
	Từ 20/10 đến 25/10
	Học theo TKB chính thức
Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ I

	8
	Từ 27/10 đến 01/11
	Học theo TKB chính thức
Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ I

	9
	Từ 03/11 đến 08/11
	Học theo TKB chính thức
Kiểm tra đánh giá giữa học kỳ I

	10
	Từ 10/11 đến 15/11
	Học theo TKB chính thức
HĐTN ngoại khoá theo chủ đề: “Sống hòa hợp trong cộng đồng và thiên nhiên” cho học sinh khối 7.

	11
	Từ 17/11 đến 22/11
	Học theo TKB chính thức
Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

	12
	Từ 24/11 đến 29/11
	Học theo TKB chính thức
Hoạt động trải nghiệm theo chủ đề: “Bảo vệ môi trường và quảng bá cảnh quan đất nước” cho học sinh khối 9.


	13
	Từ 01/12 đến 06/12
	Học theo TKB chính thức
Tổ chức chuyên đề: “An toàn giao thông. PCCC, phòng chống tệ nạn xã hội”.


	14
	Từ 08/12 đến 13/12
	Học theo TKB chính thức
Chủ đề Stem: “Âm thanh và cuộc sống” và chủ đề: “Sự nổi và ứng dụng sự nổi trong thực tế” môn KHTN 7.

	15
	Từ 15/12 đến 20/12
	Học theo TKB chính thức
Tổ chức chuyên đề: “Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam”.
Lên lớp theo chủ đề bài học Stem: “Virut và vi khuẩn” môn KHTN 7.

	16
	Từ 22/12 đến  27/12
	Học theo TKB chính thức
Kiểm tra, đánh giá cuối HK I

	17
	Từ 29/12/2025 đến 03/01/2026
	Học theo TKB chính thức
Kiểm tra, đánh giá cuối HK I

	18
	Từ 05/01 đến 10/01
	Học theo TKB chính thức

	
	Từ 12/01 đến 17/01
	Dạy bù HKI, kết thúc HKI; Sơ kết HKI
Thi HSG TP cấp THCS
Dạy chương trình tuần 19 của khối 9 (Thực hiện chương trình HKII khối 9).

	HỌC KỲ II

	19
	Từ 19/01 đến 24/01
	Học theo TKB chính thức 

	20
	Từ 26/01 đến 31/01
	Thực hiện chương trình 

	21
	Từ 02/02 đến 07/02
	Học theo TKB chính thức

	22
	Từ 09/02 đến 14/02
	Học theo TKB chính thức
Tổ chức chuyên đề Đội “ Xuân yêu thương”

	
	Từ 16/02 đến 21/02
	Nghỉ tết Nguyên đán

	23
	Từ 23/02 đến 28/02
	Học theo TKB chính thức
Kiểm tra, đánh giá giữa HKII Khối 9

	24
	Từ 02/3 đến 07/3
	Học theo TKB chính thức
Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ II

	25
	Từ 09/3 đến 14/3
	Học theo TKB chính thức
Kiểm tra, đánh giá giữa HKII


	26
	Từ 16/3 đến 21/3
	Học theo TKB chính thức, Kiểm tra, đánh giá giữa HKII
Tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề: “Truyền thông bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai” cho học sinh khối 8.

	27
	Từ 23/3 đến 28/3
	Học theo TKB chính thức
Tổ chức chuyên đề “Giáo dục giới tính, Phòng chống xâm hại trẻ em”
Tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề: “Xây dựng cộng đồng văn minh thân thiện” cho học sinh khối 6.


	28
	Từ 30/3 đến 04/4
	Học theo TKB chính 

	29
	Từ 06/4 đến 11/4
	Học theo TKB chính thức
Tổ chức chuyên đề: “Phòng chống đuối nước, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ”.

	30
	Từ 13/4 đến 18/4
	Học theo TKB chính thức

	31
	Từ 20/4 đến 25/4
	Học theo TKB chính thức và thi học sinh giỏi cấp trường
Kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II lớp 9

	32
	Từ 27/4 đến 02/5
	Học theo TKB chính thức
Kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ II lớp 9

	33
	Từ 04/5 đến 09/5
	Học theo TKB chính thức; KTHKII khố 6,7,8

	34
	Từ 11/5 đến 16/5
	Học theo TKB chính thức
Chủ đề Stem: “ Thiết kế lồng đèn” môn Toán 8

	35
	Từ 18/5 đến 23/5
	Học theo TKB chính thức

	
	Từ 25/5-30/5
	Dạy bù học kỳ II và kết thúc HKII


2. Quy định thời gian học
	Buổi sáng

	Vào học
	7 giờ 10 phút

	Sinh hoạt đầu giờ
	15 phút

	Tiết 1
	7 giờ 25 phút - 8 giờ 10 phút

	Tiết 2
	8 giờ 15 phút – 9 giờ 00 phút

	Ra chơi
	15 phút

	Tiết 3
	9 giờ 15 phút - 10 giờ 00 phút

	Tiết 4

	10 giờ 05 phút - 10 giờ 50 phút

	Tiết 5
	10 giờ 55 phút - 11 giờ 40 phút

	Buổi chiều

	Vào học
	13 giờ 30 phút

	Tiết 1
	13 giờ 40 phút – 14 giờ 25 phút

	Tiết 2
	14 giờ 30 phút - 15 giờ 15 phút

	Ra chơi
	15  phút

	Tiết 3
	15 giờ 30 phút - 16 giờ 15 phút


3. Lịch triển khai công tác dạy học
	 Thời gian
	Nội dung

	


8/2025
	- Tham dự các lớp học chính trị, bồi dưỡng chuyên môn.
- Ổn định nhân sự, phân công chuyên môn chuẩn bị năm học 2025 - 2026.
- Hoàn thành các loại hồ sơ chuyên môn. Duyệt kế hoạch giáo dục cá nhân.
- Triển khai kế hoạch bồi dưỡng HSG, HS yếu kém.
- Tổ chức ngày hội tiếng Anh.
- KSCL môn: Toán; Ngữ văn và tiếng Anh lớp 6
- Sinh hoạt chuyên môn: 
+ Rà soát và xây dựng CTNT
+ Hoàn thành KHGD, hồ sơ tổ, nhóm chuyên môn
+ Lên lớp công khai thực hiện chuyên đề: “ Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học”.

	


9/2025
	- Khai giảng năm học mới 2025 - 2026.
- Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm học 2025 - 2026
- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh yếu kém.
- Lên lớp theo chuyên đề
· - Chuyên đề: 
· - Tổ chức chuyên đề: “Sử dụng mạng xã hội an toàn và hiệu quả” và chuyên đề: “An toàn giao thông, phòng chống bạo lực học đường”.

	

10/2025
	- Đổi mới sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học
- Chuẩn bị cho việc dự thi KHKT cấp thành phố
 - Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. 
- Tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi
- Tổ chức chuyên đề: “Vui tết trung thu”
· - Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ I

	

11/2025
	- Tham gia thi sơ khảo KHKT cấp thành phố.
- Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.
- Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ I
· - Tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế cho học sinh khối 7 và khối 9.
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

	




12/2025
	- Duy trì nền nếp dạy-học.
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
- Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình giảng dạy bộ môn
- Tham gia chuyên đề chuyên môn cấp huyện.
- Tổ chức ôn tập, kiểm tra, đánh giá cuối kỳ HKI năm học 2025 -2026
- Bối dưỡng đội tuyển HSG dự thi cấp thành phố
- Tổ chức chuyên đề: “An toàn giao thông. PCCC, phòng chống tệ nạn xã hội” và chuyên đề: “Truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam”.
- Chủ đề Stem: “Âm thanh và cuộc sống” môn KHTN 7 và chủ đề: “Sự nổi và ứng dụng sự nổi trong thực tế” môn KHTN 8.

	




01/2026

	- Tiếp tục triển khai công tác phụ đạo, bồi dưỡng, luyện thi lớp 10
- Bồi dưỡng đội tuyển HSG và tham gia dự thi HSG cấp thành phố.
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch. 
- Tổ chức kiểm tra đánh giá, phân tích chất lượng học sinh cuối học kỳ I
- Hoàn thành  điểm học kì I và sơ kết công tác chuyên môn học kỳ I và CSDL trên hệ thống.
- Kết thúc học kỳ 1: 17/01/2026
- Phân công chuyên môn, TKB học kỳ II
- Thực hiện chương trình học kỳ II: 19/01/2026.
- Tham gia các cuộc thi qua mạng Internet

	

02/2026
	- Tổ chức chuyên đề Mừng Đảng- Mừng Xuân và nghỉ tết Nguyên Đán 2026.
- Tiếp tục triển khai công tác phụ đạo, bồi dưỡng kiến thức chuẩn bị thi vào lớp 10 THPT.
- Các tổ chuyên môn triển khai các chuyên đề dạy học.
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

	



3/2026

	- Tổ chức Hội thảo chuyên đề  “Nâng cao chất lượng ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 phù hợp với cách ra đề theo định hướng đánh giá năng lực học sinh của Sở GD&ĐT Hải Phòng”.
- Tổ chức chuyên đề giáo dục STEM
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.
- Kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ II
- Tổ chức hoạt động kỷ niệm 8/3 và 26/3.
- Tổ chức chuyên đề: “Giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại trẻ em”.
- Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu 
- Tổ chức hoạt động trải nghiệm theo chủ đề: “Truyền thông bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai” cho học sinh khối 8 và hoạt động trải nghiệm theo chủ đề: “Xây dựng cộng đồng văn minh thân thiện” cho học sinh khối 6.


	



4/2026
	- Thi học sinh giỏi cấp trường khối 6,7,8 các môn: Toán; Ngữ văn và tiếng Anh
- Kiểm tra nội bộ theo kế hoạch
- Tổ chức hoạt động tìm hiểu ngày giải phóng hoàn toàn MN, thống nhất đất nước.
- Tiếp tục phụ đạo học sinh yếu theo lịch
- Tổ chức chuyên đề giáo dục STEM: “Thiết kế lồng đèn” môn Toán 8
- Tổ chức chuyên đề: “Phòng chống đuối nước, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ”.

	




5/2026
	- Rà soát việc thực hiện chương trình đảm bảo đúng tiến độ
- Tổ chức ôn tập và Kiểm tra, đánh giá cuối kỳ II 
- Hoàn thành đánh giá xếp loại học sinh và vào sổ điểm
- Tổng kết công tác chuyên môn năm học, hoàn thành các báo cáo và biểu mẫu thống kê chuyên môn nộp về Sở GD và ĐT.
- Tổ chức ôn tập HS lớp 9  chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 – 2027.
- Thu hồ giáo viên và các tổ chuyên môn.
- Dạy bù, kết thúc chương trình học kỳ 2 ngày 30/5/2026.
- Xét công nhận tốt nghiệp THCS
- Tổng kết năm học. Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè ở địa phương.


V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phân công nhiệm vụ
1.1. Hiệu trưởng.
- Chịu trách nhiệm trước Sở GD&ĐT và UBND phường Thủy Nguyên về toàn bộ hoạt động của nhà trường.
- Quản lý và điều hành mọi hoạt động của nhà trường; triệu tập và chủ tọa các hoạt động của nhà trường; tổ chức chỉ đạo triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước và các cấp tới CBGV, NV, học sinh trong trường.
+ Chỉ đạo, quản lý và giải quyết một số công việc chính như sau:
+ Tài chính, kế hoạch.
+ Các vấn đề liên quan đến học sinh (Chuyển đi, chuyển đến, kỷ luật, xét lên lớp, ở lại lớp…)
+ Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể hoạt động theo chức năng.
+ Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo công tác thanh - kiểm tra nội bộ trường học.
+ Quản lý hồ sơ CB, GV, NV. Trực tiếp phụ trách: Học bạ học sinh khối 6,9; Hồ sơ đánh giá viên chức giáo viên và nhân viên. 
+ Trực tiếp ký duyệt  kế hoạch của nhà trường, các tổ chức Đoàn, Đội trong nhà trường.
+ Xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường, tổ chức thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, báo cáo, đánh giá kết quả với cấp trên.
+ Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Thực hiện việc tuyển dụng giáo viên, nhân viên, ký kết các hợp đồng lao động, tiếp nhận và điều động giáo viên theo quyết định.
+ Thực hiện các chế độ chính sách, quy chế dân chủ, công tác xã hội hóa giáo dục. Chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; thực hiện công khai đối với nhà trường.
1.2. Phó Hiệu trưởng.
Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số lĩnh vực nhà trường do Hiệu trưởng phân công cụ thể như sau:
- Quản lý và chỉ đạo thực hiện về công tác chuyên môn:
+ Xây dựng kế hoạch hoạt động về công tác chuyên môn.
+ Quản  lý, điều hành các hoạt động chuyên môn.
+ Quản lý, kiểm tra, nhận xét các loại hồ sơ thuộc lĩnh vực chuyên  môn. Trực tiếp phụ trách: Sổ theo dõi phổ cập giáo dục; Sổ gọi tên và ghi điểm; Sổ ghi đầu bài các lớp; Học bạ học sinh khối 7,8. Hồ sơ kiểm tra nội bộ.
	- Thống kê, tổng hợp và quản lý các chỉ số, số liệu về chuyên môn. Phụ trách ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường.
- Phụ trách công tác phổ cập GD THCS và THPT .
- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua “Xây dựng trường học Hạnh phúc”.
- Quản lý và theo dõi các hoạt động và các chỉ số về công tác thi đua của CB, GV, NV trong trường. Trực tiếp phụ trách: Hồ sơ thi đua; Hồ sơ kỷ luật của nhà trường.
- Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động, giúp Hiệu trưởng giải quyết những công việc, ký duyệt các hoạt động của cán bộ, giáo viên và các văn bản gửi cấp trên thuộc lĩnh vực phụ trách khi được Hiệu trưởng uỷ quyền, hoặc khi Hiệu trưởng đi vắng.
- Chịu trách nhiệm cá nhân về các lĩnh vực mình được phụ trách đồng thời chịu trách nhiệm cùng Hiệu trưởng trong công tác quản lý nhà trường trước Sở  GD&ĐT và UBND phường Thủy Nguyên.
1.3. Bí thư Đoàn THCS Hồ Chí Minh
Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:
- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Đoàn TNCS HCM
- Tham gia cùng Chủ tịch Công đoàn chỉ đạo thực hiện phong  trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”.
- Kết hợp cùng Tổng phụ trách Đội phát động, duy trì các phong trào thi đua của học sinh, tổ chức các hoạt động trong các ngày lễ lớn.
- Quản lý công tác lao động - vệ sinh trong nhà trường.
- Làm một số công việc khác khi được Chi bộ, Ban giám hiệu phân công.
1.4. Tổng phụ trách Đội TNTP 
    Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác sau:
- Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các hoạt động của Đội TNTP HCM.
- Quản lý và chỉ đạo việc thực hiện nền nếp, các quy định, các hoạt động của học sinh toàn trường.
- Quản lý và chịu trách nhiệm cá nhân về tài sản của Đội. (Theo biên bản tiếp nhận tài sản hàng năm). Trực tiếp phụ trách: Sổ ghi đầu bài của các lớp.
- Quản lý và theo dõi các hoạt động và các chỉ số thi đua của học sinh toàn trường.
- Kết hợp cùng các tổ chức khác trong và ngoài nhà trường tổ chức các hoạt động theo chủ điểm (20/11, 26/3, 22/12….)
- Xây dựng kế hoạch HĐNG và hoạt động ngoại khóa cho nhà trường.
- Làm một số công việc khác khi được Ban Giám hiệu phân công.
1.5. Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên môn
    Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:
1.5.1. Tổ trưởng tổ chuyên môn
- Xây dựng chương trình hoạt động của tổ, giúp giáo viên xây dựng kế hoạch công tác chuyên môn, kiểm tra đôn đốc mỗi tổ viên thực hiện đúng kế hoạch đã đề ra, thảo luận, nhận định tình hình và đánh giá kết quả giáo dục học sinh thuộc phạm vi của tổ phụ trách, bàn bạc có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
- Tổ trưởng trao đổi và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm giáo dục, tổ chức các hoạt động chuyên môn để nâng cao trình độ tổ viên.
- Tổ chức phong trào thi đua trong tổ, nhận xét đánh giá tổ viên đề nghị khen thưởng và kỷ luật đối với tổ viên.
       - Kết hợp với BGH để xây dựng, phê duyệt chương trình, kế hoạch dạy học.
- Hoàn thành đầy đủ và gửi lại cho BGH đúng hạn các yêu cầu cần báo cáo như kế hoạch giảng dạy, hồ sơ tổ chuyên môn, các báo cáo, hồ sơ khác.
- Có trách nhiệm phân công người dạy thay khi có tổ viên nghỉ theo chế độ quy định.
- Tham gia cùng BGH nhà trường trong công tác kiểm tra hoạt động dạy học của giáo viên, học sinh.
- Thực hiện một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công
1.5.2. Tổ phó tổ chuyên môn
- Tham mưu cho tổ trưởng trong việc xây dựng kế hoạch và điều hành thực hiện kế hoạch tổ.
- Soạn thảo, ghi chép, tổng hợp các số liệu về các hoạt động của tổ chuyên môn.
- Điều hành các hoạt động chuyên môn khi được tổ trưởng uỷ quyền.
- Thực hiện một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công 
 1.6. Tổ trưởng tổ văn phòng  - Văn thư - Thủ quỹ
    Phụ trách và chỉ đạo thực hiện một số mặt công tác sau:
 - Xây dựng kế hoạch chung của tổ, chỉ đạo tổ viên thực hiện theo kế hoạch tổ, kế hoạch chung của nhà trường. 
- Phụ trách CSDL ngành và quản lý con dấu của nhà trường.
- Có trách nhiệm chuyển các loại công văn đi, đến (Các loại công văn phải chuyển trực tiếp không qua hộp thư).
- Phụ trách công việc của cán bộ Y tế theo quy định của ngành. Phụ trách công tác bảo hiểm cho GV, HS toàn trường.
	- Quản lý tất cả các đầu hồ sơ của nhà trường. Trực tiếp phụ trách: Sổ đăng bộ; Sổ theo dõi học sinh chuyển đi, chuyển đến; Sổ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn đi, đến; Hồ sơ theo dõi sức khoẻ học sinh; Sổ cấp phát văn bằng, chứng chỉ.
- Tham gia công tác phổ cập theo sự phân công.
- Phụ trách công tác thu - chi các khoản quỹ của nhà trường theo đúng quy định.
- Tham gia công tác trực hành chính và các hoạt động khác khi Ban giám hiệu phân công.
- Thực hiện một số công việc khác khi được Ban Giám hiệu phân công 
1.7. Kế toán	
    Phụ trách và thực hiện một số mặt công tác sau:
- Phụ trách các công việc của nhân viên kế toán theo quy định của ngành.
- Có kế hoạch thu chi các khoản quỹ của nhà trường hợp lý và tiết kiệm.
- Kết hợp với Hiệu trưởng nhà trường để quản lý tài sản nhà trường.
- Đề xuất phương án và thảo các hợp đồng lao động trong nhà trường.
- Theo dõi và cập nhật sổ Bảo hiểm của CB-GV- NV trong trường.
- Trực tiếp phụ trách: Sổ quản lý tài chính của nhà trường.
- Tham gia công tác trực hành chính và các hoạt động khác khi Ban Giám hiệu phân công
1.8. Phụ trách thư viện.
Phụ trách và thực hiện một số mặt công tác sau:	
- Phụ trách công tác thư viện. Xây dựng kế hoạch xây dựng thư viện xanh, thư viên thân thiện. Trực tiếp phụ trách: Hồ sơ quản lý thư viện.
- Tham gia công tác phổ cập theo sự phân công.
- Thực hiện một số công việc khác khi được Ban giám hiệu phân công.
1.9. Thiết bị thí nghiệm
Phụ trách và thực hiện một số mặt công tác sau:	
- Phụ trách đồ dùng dạy học của nhà trường.
- Tham gia trợ giảng cho giáo viên dạy các tiết thực hành khi có yêu cầu.
- Xây dựng kế hoạch mua sắm, thanh lý đồ dùng dạy học cho từng năm học. Trực tiếp phụ trách: Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục của nhà trường.
- Phô tô các loại tài liệu của nhà trường và tham gia công tác phổ cập theo sự phân công.
- Thực hiện một số công việc khác khi được Ban Giám hiệu phân công 
1.10. Thư ký Hội đồng 
    Phụ trách và thực hiện một số mặt công tác sau:	
- Chịu trách nhiệm ghi chép biên bản các cuộc họp do nhà trường chủ trì.
- Chế bản các Biên bản, Quyết định, Kế hoạch, hồ sơ của nhà trường khi được phân công. Trực tiếp phụ trách: Sổ nghị quyết của nhà trường và nghị quyết của Hội đồng trường.
- Phụ trách hệ thống máy vi tính, máy chiếu, ti vi, hệ thống âm thanh của nhà trường.
- Phụ trách việc ứng dụng CNTT, các phần mềm hỗ trợ công tác giảng dạy, quản lý, phổ cập.
- Phụ trách công tác thống kê, in sao, báo cáo kết quả học tập của học sinh khi có yêu cầu.
- Kết hợp cùng BGH, Tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năng lực Tin học, CNTT cho Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.
- Thực hiện một số công việc khác khi được Ban Giám hiệu phân công 
 1.11. Bảo vệ: Phụ trách và thực hiện một số mặt công tác sau:   
- Phụ trách công tác bảo vệ tài sản cho nhà trường, GV, HS. Lập kế hoạch, đề xuất phương án bảo vệ tài sản cho nhà trường.
- Tham gia các hoạt động khác khi Ban Giám hiệu phân công.
 1.12. Giáo viên
- Thực hiện đúng chức trách viên chức nhà nước, không được làm những điều mà pháp lệnh viên chức nhà nước cấm. Chấp hành nghiêm nội quy kỷ luật cơ quan.
- Thực hiện đúng Điều 31 về nhiệm vụ của GV theo điều lệ trường THCS của Bộ GD&ĐT.
- Chấp hành nghiêm chỉnh sự phân công nhiệm vụ của Ban Giám hiệu nhà trường, các đoàn thể và bảng phân công chuyên môn.
	 2. Công tác phối hợp với các bên liên quan
- Nhà trường chủ động tham mưu chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện tốt nhất để các hoạt động giáo dục của nhà trường đạt hiệu quả cao nhất.
- Phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các tổ chức đoàn thể để tổ chức các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp cho học sinh.
3. Công tác kiểm tra
- Việc giám sát đánh giá và điều chỉnh kế hoạch dạy học, giáo dục được thực hiện thường xuyên trong suốt năm học kết hợp với hoạt động tự đánh giá trong quản lý chất lượng trường THCS.
- Hiệu trưởng thực hiện hoạt động giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục thường xuyên hàng ngày, hàng tuần thông qua kiểm tra sổ đầu bài, dự giờ thăm lớp, hồ sơ chuyên môn của giáo viên, qua học sinh, cha mẹ học sinh…
- Làm tốt công tác kiểm tra nội bộ, các thành viên trong ban kiểm tra nội bộ cần làm tốt nhiệm vụ.
- Mỗi giáo viên cần tự kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của mình để có điều chỉnh và phản ánh kịp thời với tổ chuyên môn, Ban Giám hiệu.
4. Chế độ thông tin báo cáo
- Tổ trưởng chuyên môn định kỳ báo cáo hiệu trưởng về tình hình của tổ, có các ý kiến tham mưu đề xuất kịp thời về các công việc có liên quan đến thực hiện đổi mới hoạt động dạy học trong nhà trường.
- Định kỳ báo cáo theo tuần, tháng, học kỳ để Hiệu trưởng tổng hợp báo cáo cấp trên kịp thời.
Trên đây là kế hoạch giáo dục năm học 2025-2026 của trường THCS Lê Ích Mộc. Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên cụ thể hóa bằng kế hoạch cá nhân và nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.
	 Nơi nhận:
 -Sở GD&ĐT(để b/c);
-  Đảng ủy, HĐND, UBND phường (để b/c);
  - CBGVNV (để t/h);
  - Lưu VT.
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